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1 000001 101 Bùi Thanh Ngọc Bách Nam 17/09/1996 An Giang 5.00 7.25 83.75 CNTT

2 000002 101 Lê Trương Hồng Danh Nam 15/08/1990 Đồng Tháp 6.50 6.75 89.25 CNTT

3 000003 101 Trương Thị Anh Đào Nữ 29/10/1996 An Giang 8.50 7.50 89.25 CNTT

4 000004 101 Cao Xuân Đức Nam 21/04/1994 An Giang 6.00 5.25 90.75 CNTT

5 000005 101 Trần Thị Hà Nữ 20/06/1988 Thanh Hóa 5.50 6.00 91.75 CNTT

6 000006 101 Nguyễn Bùi Hữu Hiệp Nam 07/10/1993 An Giang 8.50 7.50 97.75 CNTT

7 000007 101 Võ Sơn Hiệp Nam 24/10/1997 An Giang 10.00 8.00 87.25 CNTT

8 000008 101 Phan Thiện Huệ Nam 01/01/1989 An Giang 8.00 7.75 86.75 CNTT

9 000009 101 Đặng Hữu Ích Nam 12/03/1980 An Giang 6.50 5.75 79.75 CNTT

10 000010 101 Ninh Nguyễn Phúc Kha Nam 05/03/1973 TPHCM 5.00 8.00 74.75 CNTT
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11 000011 101 Ngô Trần Phương Linh Nữ 19/09/1991 An Giang 8.00 7.75 76.75 CNTT

12 000012 101 Văng Thành Long Nam 19/02/1997 An Giang 10.00 5.00 86.75 CNTT

13 000013 101 Phan Hùng Lực Nam 27/07/1997 An Giang 5.00 5.50 88.25 CNTT

14 000026 102 Đặng Trần Phương Nam Nam 27/12/1982 An Giang 7.00 6.25 53.25 CNTT

15 000027 102 Trương Hoài Nam Nam 30/09/1992 An Giang vắng vắng vắng CNTT

16 000028 102 Dương Thị Kim Ngân Nữ 27/08/1999 An Giang 7.50 8.00 55.00 CNTT

17 000029 102 Trương Thị Ngọc Nhung Nữ 05/07/87 An Giang 8.50 7.75 56.50 CNTT

18 000030 102 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 07/10/1983 An Giang 7.50 7.50 51.50 CNTT

19 000031 102 Nguyễn Thị Phượng Nữ 29/06/1984 An Giang 7.50 7.25 56.00 CNTT

20 000032 102 Đặng Phú Quí Nam 12/06/1992 An Giang 7.50 6.25 53.25 CNTT

21 000033 102 Nguyễn Văn Tam Nam 25/02/1973 An Giang 7.50 5.00 51.75 CNTT

22 000034 102 Lê Thiện Tâm Nam 09/10/1987 An Giang 6.50 6.75 51.50 CNTT
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23 000035 102 Nguyễn Thanh Tịnh Nam 10/06/1990 An Giang 6.00 5.00 51.25 CNTT

24 000036 102 Nguyễn Ngọc Trọng Nam 20/10/1988 An Giang 5.50 5.50 61.00 CNTT

25 000037 102 Phạm Thị Bích Vi Nữ 05/04/1987 An Giang vắng vắng vắng CNTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  27   tháng   12   năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Hoàng Tú Anh
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